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	Tuần
Thứ
	Tuần 1
Từ 05/08 đến 09/08
Ôn: Xe đạp
	Tuần 2
Từ 12/08 đến 16/08
Ôn: Ô tô, xe máy

	Tuần 3
Từ 19/08 đến 23/08
Ôn: Máy bay
	Tuần 4
Từ 26/08 đến 30/08
Ôn: Tàu hỏa

	2
	Làm quen văn học
Thơ: Xe đạp 
	Làm quen văn học
Truyện: Vì sao thỏ cụt đuôi 
	Làm quen văn học
Truyện: Chuyến du lịch của chú gà trống choai 
	Làm quen văn học
Thơ: Tiếng còi tàu 

	3
	Hoạt động nhận biết
Ôn vị trí trên - dưới, trước sau của bản thân 

	Nhận biết tập nói
NBTN: Ô tô - xe máy 
	Hoạt động nhận biết
Nhận biết 1 và nhiều 
	Nhận biết tập nói
Trò chuyện: Tàu hỏa 

	4
	Hoạt động tạo hình
Dán ô tô 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu ô tô 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu quả bóng to, nhỏ 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ đường về nhà 


	5
	Vận động
VĐCB: Bật vào các ô
TCVĐ: Chim sẻ và ô tô 
	Vận động
VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang 
TCVĐ: Trời nắng trời mưa 
	Vận động
VĐCB: Đi có mang vật trên tay 
TCVĐ: Gà trong vườn rau 
	Vận động
VĐCB: Tung bắt bóng bằng 2 tay 
TCVĐ: Thăm nhà búp bê 

	6
	Âm nhạc
DH: Đèn xanh, đèn đỏ
TCÂN: Di chuyển nhanh chậm theo tiết tấu 
	Âm nhạc
VĐTN: Em tập lái ô tô 
Nghe hát: Đi đường em nhớ 
	Âm nhạc
DH: Bé hãy lắng nghe
TCÂN: Nghe bài hát lấy đồ chơi, đồ dùng tương ứng 
	Âm nhạc
VĐTN: Bé hãy lắng nghe 
Nghe hát: Em đi qua ngã tư đường phố 
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